
Tài sản cố định

1
Máy vi tính để bàn loại 4 FPT ELEAD

T12400i MSTT
Cái 1 2023 14.400.000 5.760.000

2 Máy tính đồng bộ HP+ Máy in Brotherr Cái 1 2013 21.000.000 -

3 Thảm trải sàn sân cầu lông Cái 1 2024 48.000.000 38.400.000

4 Máy phát hình 500w + các thiết bị kèm theo Bộ 1 2007 650.041.200

5

Máy phát thanh FM 1000W+Hệ thống ăn ten (chấn 

tủ,bộ chia 2 dường và 4 đường, gá gắn bộ chia. Gá gắn 

chấn tử, cáp chia, cáp đồng trục 7/8- Trạm Dào San

Bộ 1 2017 416.061.942 41.606.194

6 Bộ thu FM không dây - Trạm Dào San:  6 bộ Bộ 1 2017 34.136.506 3.413.651

7 Cột an ten phát sóng + hệ thống an ten - trạm Dào San Bộ 1 2000 175.000.000 -

8 Camera Sony HXR - NX5R Cái 1 2019 165.000.000 49.500.000

9 Chân máy quay E17060 AA - Trung Quốc Cái 1 2018 13.200.000 2.640.000

10 Camera Sony HXR - NX5R Nhật Bản ( thế hệ mới) Cái 1 2018 165.000.000 33.000.000

11 Hệ thống dựng hình phi tuyến Cái 1 2019 265.760.000 79.728.000

Công cụ, dụng cụ

1
Bàn Et1600E, kt: 1600*800*750+ghế Hòa phát 

SG350. kt: 650*710*1125-1205
Bộ 1 2023 5.000.000

2
Bàn Et1600E, kt: 1600*800*750+ghế Hòa phát 

SG350. kt: 650*710*1125-1205
Bộ 1 2023 5.000.000

3 Máy in canon 2900 , anh thu Cái 1 2015 3.700.000

4
Bàn Et1600E, kt: 1600*800*750+ghế Hòa phát 

SG350. kt: 650*710*1125-1205
Bộ 1 2023 5.000.000
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5

BànHòa phát  ET 1600F kt: 1600*800*760+ ghế da 

Hòa phát  SG350B kt:620*710*1125-

1180 MSTT thông điệp

Bộ 1 2019 5.000.000

6 Bàn máy tính hòa phát SD 15L Cái 1 2019 850.000

7 Ti vi Rindo 32 inch Cái 1 2024 5.000.000

8

Bộ điều khiển hẹn giờ tắt, mở máy FM và thiết bị 

phòng máy (5 trạm: Trung tâm thị trấn, Mường So, 

Dào San, Ma Li Pho, Huổi Luông)

Bộ 1 2024 2.270.400

9 Giường sắt 1,8m: kt 1,8*2m  trạm dào san Cái 1 2020 2.500.000

10 Bộ mã hóa phát thanh FM Bộ 1 2017 9.672.010

11 Bàn chuyển mạch - trạm Dào San Cái 1 2001 4.200.000

12 Ổn áp lioa 5KVA 2,2 KVA - trạm Dào San Cái 1 2001 1.836.000

13 Bàn làm việc phoóc (đi theo nhà) - trạm Dào San Cái 1 2001 1.200.000

14 Bàn làm việc phoóc (đi theo nhà) - trạm Dào San Cái 1 2001 1.200.000

15 Lưu điện 1000VA, anh thu Cái 1 2015 3.600.000

Tài sản cố định

1 Camera Sony HXR - NX5R Nhật Bản ( thế hệ mới) Cái 1 2018 165.000.000 33.000.000

2 Hệ thống dựng hình phi tuyến Cái 1 2019 265.760.000 79.728.000

Công cụ, dụng cụ

1

Bàn làm việc ET1600F kt: 1600*800*760+ghế xoay 

lãnh đạo SG350B. Kt:620*710*1125- 1180, MSTT 

việt anh

Bộ 1 2018 5.000.000

2 Pin sony F970 Nhật Bản Cái 1 2021 3.270.000

3 Tủ đựng tài liệu loại 6  (tiếp nhận T9/2021) Cái 1 2019 5.000.000

4 Pin sony F770 Nhật Bản Cái 1 2021 2.795.000

Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp xã 

Dào San

Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp xã 

Sì Lở Lầu



5 Chân máy quay Camera Libec 650 - Đài Loan Cái 1 2013 6.100.000

6 Tủ sắt 6 cánh Cái 1 2012 4.500.000

Tài sản cố định

1 Máy tính đồng bộ FPT Cái 1 2018 11.000.000 -

2
Bàn ghế làm việc lãnh đạo(tiếp nhận ngày

01/7/2025 từ PVH )
Bộ 1 2012 10.000.000 -

3 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 5600A Cái 1 2019 12.990.000 -

4
Máy quay Panasonic HC-X2000GC (Pal/

NTSC)- Malaysia
Cái 1 2022 89.200.000 53.520.000

5 Cột phát sóng  Hoang Thèn Cái 1 2018 36.333.333 7.266.667

6
Máy vi tính để bàn loại 4 FPT ELEAD

T12400i MSTT
Cái 1 2023 14.400.000 5.760.000

7 Chân máy quay E17060 AA - Trung Quốc Cái 1 2018 13.200.000 2.640.000

8
Bộ dựng hình phi tuyến CPU Intel Core i7-

6700 3.4GH - Trung Quốc
Bộ 1 2018 90.200.000 18.040.000

Công cụ, dụng cụ

1

Bộ bàn ghế tiếp khách Sofa loại 1: băng dài kt 

1050*700*380-880; băng ngắn: 550*700*380- 880; 

băng góc: 750*750*380-450; bàn: 950*460*400 

MSTT việt anh

Bộ 1 2018 4.980.000

2

Bàn làm việc ET1600F kt: 1600*800*760+ghế xoay 

lãnh đạo SG350B. Kt:620*710*1125- 1180,MSTT việt 

anh

Bộ 1 2018 5.000.000

3
Bàn làm việc ET 1600F kt:1600*800*760+ghế da kt 

620*710-1125-1180
Bộ 1 2019 5.000.000

4 Tủ gỗ HR đựng tài liệu 1960-3B, MSTT việt anh Cái 1 2018 4.950.000

5 Máy in Laser HP laser HP laserJet Pro M402 DN Cái 1 2019 9.900.000

6 Micro phỏng vấn Azden SGM-2X Cái 1 2018 9.279.000

7
Loa kéo di động, Hãng: CM audio CM216 2 bass 20, 

Bảo hành 12 tháng
Cái 1 Cái 3.300.000

Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp xã 

Sì Lở Lầu

Trung tâm Dịch 

vụ xã Khổng Lào



Tài sản cố định

1
Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK20CL4 -

MSTT sharp
Cái 1 2021 15.000.000 -

2

Máy tính HP ProDesk 400 G2 10J22PA SFF/i3- 

4160/2GB/500GB/Slim DVDR W/K/Mdos - Màn HP 

LV 1911, anh thu

Cái 1 2015 15.400.000 -

Công cụ, dụng cụ

1 Tủ gỗ HR đựng tài liệu 1960-3B, MSTT việt anh Cái 1 2018 4.800.000

2 Máy in Laser HP laser HP laserJet Pro M402 DN Cái 1 2019 9.900.000

Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp xã 

Pa Tần
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